
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ HAI 
 MÔN TOÁN - KHỐI 12
NĂM HỌC 2023-2024
I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Giải tích

a) Nguyên hàm.

- Định nghĩa nguyên hàm, tính chất nguyên hàm, nguyên hàm cơ bản, nguyên hàm mở rộng;

- Các phương pháp tìm nguyên hàm;

- Tìm một nguyên hàm thõa điều kiện cho trước;

- Tìm giá trị các hệ số để F(x) là nguyên hàm của f(x).

b) Tích phân.

- Định nghĩa tích phân, tính chất tích phân;

- Các phương pháp tính tích phân;

2. Hình học

a) Hệ toạ độ trong không gian.

- Tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ;

- Tích vô hướng, tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng;

- Tìm hình chiếu và điểm đối xứng của một điểm lên các trục tọa độ, các mặt phẳng tọa độ;

- Xác định tâm và tính bán kính của một mặt cầu, viết phương trình mặt cầu.

b) Phương trình mặt phẳng.

- Đọc được vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng;

- Viết phương trình mặt phẳng;

- Xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng;

- Tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng;

- Xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu.

II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	NGUYÊN HÀM
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	

	2
	TÍCH PHÂN
	2
	
	3
	
	2
	
	1
	

	3
	HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
	6
	
	3
	
	2
	
	1
	

	4
	PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	

	Tổng:
	16
	0
	12
	0
	8
	0
	4
	0

	Tỉ lệ phần trăm từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung:
	100% TRẮC NGHIỆM



Duyệt của BGH 
Tổ trưởng chuyên môn










Nguyễn Tiến Trúc
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 2024
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK2 – MÔN TOÁN  KHỐI 11
NĂM HỌC 2023-2024
I_ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. CHƯƠNG 6: Hàm số mũ và hàm số logarit.

a) Phép tính luỹ thừa
* Câu hỏi trắc nghiệm.

* Bài tập trọng tâm: 

+) Rút gọn biểu thức lũy thừa.

b) Phép tính lôgarit
* Câu hỏi trắc nghiệm.

* Bài tập trọng tâm: 

+) Rút gọn được biểu thức chứa logarit.

+) Phân tích một logarit theo các logarit đã cho.
+) Tính giá trị biểu thức logarit 

c) Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
* Câu hỏi trắc nghiệm.

* Bài tập trọng tâm: 

+) Nhận biết tính đơn điệu của hàm số mũ và hàm số logarit

+) Tìm tập xác định của hàm số logait.

+) Giải các bài toán có liên đến đồ thị. 

d) Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
* Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

* Bài tập trọng tâm: 

+) Giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit dạng cơ bản.

+) Giải phương trình, bất phương trình mũ có áp dụng các biến đổi lũy thừa để đưa về  dạng cùng cơ số.

+) Giải phương trình, bất phương trình logarit có áp dụng các công thức logarit để biến đổi về  dạng cùng cơ số.

+) Các bài toán giả định thực tế có liên quan đến mũ và logarit

2. CHƯƠNG 7: Đạo hàm

a) Đạo hàm

* Câu hỏi trắc nghiệm.

* Bài tập trọng tâm: Biết định nghĩa đạo hàm, biết công thức phương trình tiếp tuyến.

b) Các quy tắc tính đạo hàm.
* Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.

* Bài tập trọng tâm: 

+) Tính đạo hàm các hàm số dạng lũy thừa, lượng giác, mũ-log.

+) Tính đạo hàm các hàm số dạng tích, thương.

+) Tính đạo hàm các hàm số dạng hàm hợp.

+) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm 
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 thuộc đồ thị hàm số.

+) Giải bất phương trình liên quan đến 
[image: image2.wmf]'

y

.

+) Chứng minh đạo hàm của hàm số đã cho thỏa mãn hệ thức.
+) Các bài toán mô phỏng thực tế.

II_ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	CHƯƠNG 6
	Phép tính luỹ thừa
	3
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	
	Phép tính lôgarit
	3
	
	1
	
	1
	
	
	

	3
	
	Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	2
	
	1
	
	
	
	1
	

	4
	
	Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit
	3
	
	
	1
	
	
	
	1

	6
	CHƯƠNG 7
	Đạo hàm
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Các quy tắc tính đạo hàm
	3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	Tổng:
	16
	0
	4
	2
	2
	1
	2
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức:
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung:
	60% trắc nghiệm, 40% tự luận



Duyệt của BGH 
Tổ trưởng chuyên môn


Trương Đình Hùng
Nguyễn Tiến Trúc
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TỔ TOÁN
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 02 năm 2024
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ HAI 
 MÔN TOÁN - KHỐI 10
NĂM HỌC 2023-2024

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đại số và một số yếu tố giải tích

a) Dấu của tam thức bậc hai

   + Định nghĩa tam thức bậc hai, nghiệm của tam thức bậc hai

   + Định lý về dấu của tam thức bậc hai

   + Điều kiện không đổi dấu của tam thức bậc 2

b) Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

   +  Định nghĩa bất phương trình bậc hai một ẩn số, nghiệm của Bất phương trình

   + Giải bất phương trình bậc hai một ẩn và bài toán thực tế liên quan đến BPT bậc 2

c) Phương trình quy về Phương trình bậc hai một ẩn

   + Phương trình dạng 
[image: image3.wmf]22
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 và cách giải

   + Phương trình dạng 
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 và cách giải
2. Hình học
 a) Tọa độ của vec tơ

   + Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm

   + Biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ

   + Mối liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vec tơ, tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm của tam giác

   + ứng dụng biểu thức tọa độ

  b) Đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ

   + vec tơ chỉ phương và vec tơ pháp tuyến của đường thẳng

   + Phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng

   + Vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc, Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	DẤU CỦA TAM THỨC BẬC 2
	3
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	2
	BẤT PT BẬC 2 MỘT ẨN
	3
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	PT QUI VỀ PT BẬC 2 MỘT ẨN
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	4
	TỌA ĐỘ CỦA VEC TƠ
	4
	
	1
	
	
	
	
	

	5
	ĐƯỜNG THẲNG
	4
	
	1
	1
	1
	
	1
	

	Tổng:
	16
	0
	4
	2
	2
	1
	2
	1

	Tỉ lệ phần trăm từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung:
	60% TRẮC NGHIỆM, 40% TỰ LUẬN



Duyệt của BGH 
Tổ trưởng chuyên môn



Trương Đình Hùng




Nguyễn Tiến Trúc
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